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(Tài liệu giao ban)
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2020
1. Công tác tổ chức chỉ đạo; điều hành
Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về lĩnh vực y tế; thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác chủ yếu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh năm 2020;
Tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra trên địa bàn tỉnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng bệnh như: xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng đối phó dịch bệnh; phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường; chuẩn bị phương tiện, thiết bị, vật tư, hóa chất phòng chống dịch; theo dõi, cách ly các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm; thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền phòng chống dịch, bệnh;
Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai có kết quả các Kế hoạch của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý của Ngành: Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 21/5/2018 về Thực hiện Kế hoạch số 172-KH/TU ngày 06/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 21/5/2018 về Thực hiện Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 06/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 21/5/2018 thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Tuyên Quang trong tình hình mới” theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 21/5/2018 Thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Tuyên Quang đến 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 12/12/2018 Thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 02/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ; 

Kiểm tra, giám sát công tác y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh; tăng cường kiểm tra, thanh tra hành nghề y, dược tư nhân;

Tiếp tục quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; giao chỉ tiêu Kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tại các đơn vị trực thuộc; 

Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng Kế hoạch Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2020, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.
Phúc tra các xã đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2019 theo đề nghị của UBND các huyện, thành phố; họp Hội đồng thẩm định xã/phường/thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia Y tế xã năm 2019 trình UBND tỉnh;

Phối hợp các địa phương, các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh: Dự án EU, dự án Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ; Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tiểu chương trình cấp tỉnh và các thủ tục đầu tư “Chương trình đầu tư và phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn” do ADB tài trợ giai đoạn 2019 - 2025.
2. Kết quả thực hiện công tác chuyên môn
(Có biểu chi tiết gửi kèm)

2.1. Công tác phòng chống dịch bệnh
Chỉ đạo, giám sát các hoạt động phòng chống dịch bệnh, giám sát chặt chẽ các ca bệnh truyền nhiễm lây lan vào tỉnh, đặc biệt phòng chống dịch viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra; tăng cường các hoạt động kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm mùa Lễ hội và các sự kiện của tỉnh.
2.2. Thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia   
2.2.1. Chương trình MTQG về Y tế - Dân số
a) Dự án phòng chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm với cộng đồng

* Phòng chống Sốt rét

Tình hình sốt rét trong 3 tháng ổn định, không có dịch, không có trường hợp tử vong; số người mắc sốt rét, điều trị sốt rét giảm; Xét nghiệm 3.320 lam máu tìm KST Sốt rét, đạt 17,3% kế hoạch năm. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng chống véc tơ truyền bệnh bằng tẩm màn và phun hóa chất diệt muỗi.
* Phòng chống bệnh Lao và ARI

Các huyện/thành phố đều thực hiện đúng các quy định về quản lý thực hiện chương trình; Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo tuyến cho y tế cơ sở; thực hiện tốt việc cấp phát thuốc điều trị cho bệnh nhân ngoại trú; 

Kết quả thực hiện: Số được khám Lao: 2.560 người; xét nghiệm 2.235 mẫu đờm, phát hiện và đưa vào quản lý điều trị 36 ca mắc Lao mới có AFB (+); Số trẻ mắc ARI: 24.757 trẻ; không có trẻ tử vong do ARI.

* Phòng chống bệnh phong

Tiếp tục duy trì và củng cố kết quả loại trừ bệnh phong theo 4 tiêu chuẩn của Việt Nam; chăm sóc tàn tật cho 42 bệnh nhân, quản lý 45 bệnh nhân; 04 bệnh nhân còn giám sát; dự kiến trong năm hoàn thành điều trị cho 01 bệnh nhân.
* Bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng

Cung ứng kịp thời và đầy đủ thuốc thiết yếu cho cơ sở phục vụ cho quản lý điều trị BN; Công tác quản lý bệnh nhân tâm thần được thực hiện thường xuyên, liên tục tại các đơn vị, bệnh nhân tâm thần đang quản lý được định kỳ thăm khám; duy trì cấp thuốc điều trị ngoại trú tại 149 điểm; Quản lý 3.121 bệnh nhân; phát hiện 25 bệnh nhân mới; 2.210 bệnh nhân được điều trị ổn định.

* Phòng chống sốt xuất huyết

Công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết được hiện tốt. Tiếp tục chỉ đạo tuyến cơ sở thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo dịch. Thực hiện giám sát chặt chẽ ở cả 3 tuyến tỉnh - huyện - xã và đến tận thôn bản. Kết quả giám sát ca bệnh 3 tháng đầu năm ghi nhận 01 trường hợp sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường điểm đến tận các thôn, xóm, tổ nhân dân.

b) Tiêm chủng mở rộng

Tổ chức tốt công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe và quản lý đối tượng trong diện tiêm chủng; thực hiện tốt việc cung cấp vắc xin, dụng cụ và đảm bảo chất lượng, an toàn tiêm chủng tại các điểm tiêm, không sảy ra tai biến; công tác giám sát các bệnh thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng được thực hiện đúng theo quy định;

Tiêm chủng đầy đủ cho 2.942 trẻ  dưới 01 tuổi, đạt 20,2% kế hoạch, tăng 43,3% so với cùng kỳ 2019; tiêm UV2 cho 1.732 phụ nữ có thai, đạt 11,9% kế hoạch; tiêm viêm gan B liều sơ sinh cho 1.468 trẻ; tiêm DPT bổ xung cho 2.493 trẻ 18 tháng tuổi; tiêm vắc xin Sởi cho 2.384 trẻ dưới 18 tháng tuổi, đạt 14,4% kế hoạch.

c) Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em
* Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

Công tác thông tin, giáo dục truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) được tăng cường ở tất cả các tuyến, thực hiện lồng ghép với các hoạt động của hội, đoàn thể các cấp. Công tác khám và quản lý thai nghén; chăm sóc sức khỏe bà mẹ trước, trong và sau sinh được duy trì có chất lượng.

* Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

Thực hiện tốt công tác giám sát dinh dưỡng tại các cơ sở, tuyên truyền về kiến thức dinh dưỡng trên cộng đồng; tổ chức giám sát muối Iod tại cộng đồng. 

2.2.2. Chương trình bảo đảm chất lượng An toàn vệ sinh thực phẩm

Tổ chức tốt các chiến dịch truyền thông vào dịp Tết Nguyên đán, tăng cường công tác truyền thông về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trên các phương tiện thông tin đại chúng; tham mưu xây dựng và triển khai công tác hậu kiểm chất lượng, giám sát các mối nguy cơ ô nhiễm thực phẩm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng ATVSTP trên địa bàn toàn tỉnh;

Kiểm tra, giám sát 1.314 lượt tại 503 cơ sở, phát hiện và xử lý theo quy định 61 cơ sở vi phạm; trong 3 tháng đầu năm không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh.
2.2.3. Chương trình Phòng chống HIV/AIDS
Duy trì chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại thành phố, huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và huyện Yên Sơn; duy trì hoạt động tại 45 xã điểm, tổng số xét nghiệm máu các loại 3.283 mẫu; phát hiện 10 bệnh nhân mới; tổng số có 796 bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc ARV;
Tính đến thời điểm hiện tại, luỹ tích người nhiễm HIV/AIDS phát hiện là 2.450 người; số luỹ tích tử vong do HIV/AIDS là 841 người.
2.2.4. Chương trình Dân số- KHHGĐ

Tiếp tục phổ biến các Văn bản, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Dân số-KHHGĐ; Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn, biện pháp giảm sinh con thứ 3 trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp với các đơn vị trong ngành triển khai thực hiện các dịch vụ KHHGĐ đảm bảo đúng kỹ thuật chuyên môn;
Thực hiện mới các biện pháp tránh thai hiện đại 3.593 ca, tăng 8,1% so với cùng kỳ 2019. Trong đó: Đình sản nam-nữ: 7 ca; Dụng cụ tử cung: 890 ca; Bao cao su: 1.191; Thuốc uống tránh thai: 1.126; Thuốc tiêm tránh thai: 379.   

2.3. Công tác khám, chữa bệnh
Tổ chức kiểm tra giám sát công tác khám chữa bệnh ở một số Bệnh viện, Trạm Y tế xã nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc trong công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là khám chữa bệnh BHYT thanh toán theo giá dịch vụ y tế mới; tiếp tục triển khai các chuyên môn, kỹ thuật mới tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và một số Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện; Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang tiếp tục thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh với các bệnh viện tuyến Trung ương: Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai. Trong thời gian tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ tiếp tục triển khai một số kỹ thuật mới từ các Bệnh viện tuyến Trung ương mục tiêu giảm số bệnh nhân phải chuyển tuyến trên, giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trung ương.
Tăng cường chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện Văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực khám chữa bệnh: Luật Khám chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế… và các văn bản hướng dẫn chuyên môn khác nhằm nâng cao chất lượng điều trị; Chỉ đạo các bệnh viện kiện toàn các đội cấp cứu lưu động, các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị thuốc và cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh cũng như thảm họa thiên tai; thực hiện quy chế cấp cứu, quy chế chăm sóc người bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn, thực hiện kiểm tra giám sát kết quả thực hiện các đơn vị;
Đặc biệt trong 3 tháng đầu năm 2020, thực hiện chỉ đạo Bộ Y tế, UBND tỉnh, các bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm y tế tuyến huyện đã và đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, vật tư, xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng đối phó với tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận ca bệnh (+) với vi rút Covid-19.
Kết quả thực hiện 3 tháng: Tổng số lượt khám bệnh đạt 321.335 lượt người; tổng số bệnh nhân điều trị nội trú đạt 34.432 lượt; tổng số lượt làm xét nghiệm cận lâm sàng: 556.497 lượt; tổng số lượt sử dụng phương pháp chẩn đoán cận lâm sàng như: Chụp X-quang, Siêu âm, Nội soi đạt 135.342 lượt; các Bệnh viện đã triển khai tốt việc tăng cường tổ chức điều trị ngoại trú để giảm quá tải giường bệnh, trong quý I có 15.028 lượt người khám chữa bệnh ngoại trú;
Công suất sử dụng giường bệnh tại Bệnh viện tuyến tỉnh: 83,4%, Bệnh viện Đa khoa huyện:99% và Bệnh viện Đa khoa khu vực: 60%;

Ngày điều trị trung bình tại Bệnh viện tuyến tỉnh: 6,8 ngày, Bệnh viện Đa khoa huyện: 5,1 ngày, Bệnh viện Đa khoa khu vực: 5,2 ngày.
2.4. Công tác Dược - Trang thiết bị vật tư Y tế    
Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai các Văn bản quy phạm pháp luật và các quy định về quản lý dược, mỹ phẩm; hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy chế quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc tại các cơ sở điều trị và cơ sở bán lẻ; 

Giám sát công tác mua thuốc, dược liệu, vật tư, sinh phẩm và hóa chất xét nghiệm cho các cơ sở y tế công lập trong tỉnh, đảm bảo việc đấu thầu thực hiện đúng theo quy định;

Cung ứng đủ thuốc, dược liệu, vật tư, sinh phẩm và hóa chất xét nghiệm kịp thời cho các đơn vị y tế công lập nhằm phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; 

Tăng cường hướng dẫn, quản lý và giám sát việc mua sắm và bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị chuyên môn tại các đơn vị trực thuộc đảm bảo theo đúng quy định hiện hành và phù hợp với phân tuyến chuyên môn kỹ thuật của từng đơn vị.
2.5. Thực hiện Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã

Phối hợp với các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh về Xây dựng các xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về Y tế xã tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020; 

Thành lập Hội đồng xét công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia Y tế xã năm 2019; trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận 113 xã đạt TCQGYTX năm 2019, trong đó có 09 xã đạt mới và 104 xã tiếp tục duy trì. Kết quả thực hiện đến năm 2018 như sau:

	TT
	Tên huyện
	Tổng
 số xã 
	Thực hiện năm 2019
	Cộng
 toàn huyện

	
	
	
	Duy trì
	Đạt mới
	

	
	
	
	Số xã 
	Tỷ lệ
	Số xã 
	Tỷ lệ
	Số xã 
	Tỷ lệ

	1
	Lâm Bình
	8
	8
	100%
	0
	0%
	8
	100%

	2
	Thành phố
	13
	12
	92,3%
	1
	7,7%
	13
	100%

	3
	Yên Sơn
	31
	27
	87,0%
	2
	6,5%
	29
	93,5%

	4
	Hàm Yên
	18
	13
	72,2%
	1
	5,5%
	14
	77,8%

	5
	Sơn Dương
	33
	18
	54,5%
	2
	6,1%
	20
	60,6%

	6
	Na Hang
	12
	8
	66,7%
	1
	8,3%
	9
	75,0%

	7
	Chiêm Hóa
	26
	18
	69,2%
	2
	7,7%
	20
	76,9%

	Cộng toàn tỉnh
	141
	104
	73,9%
	9
	6,5%
	113
	80,4%


II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2020

1. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống các dịch bệnh trong mùa Xuân - Hè, đặc biệt phòng chống dịch viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, phương tiện phòng chống dịch; sẵn sàng các phương án ngăn chặn dịch do Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh và lây lan trong cộng đồng; chỉ đạo triển khai thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”.
2. Công tác khám, chữa bệnh; công tác Dược

- Tiếp tục thực hiện Luật khám, chữa bệnh, Luật BHYT; thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nâng cao y đức, hướng tới sự hài lòng người bệnh tại các tuyến;

- Thường xuyên phối hợp Bảo hiểm xã hội giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT;
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người bệnh, tránh tai biến trong điều trị, chống lạm dụng kỹ thuật cận lâm sàng, sử dụng thuốc an toàn hợp lý, chăm sóc người bệnh toàn diện, chống nhiễm khuẩn, xử lý chất thải bệnh viện;

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ ứng dụng CNTT trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT đảm bảo kết nối dữ liệu lên Cổng dữ liệu của Bộ Y tế và Cổng giám định BHYT;

 - Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật, hoàn thiện kỹ thuật, phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân;

- Đảm bảo đủ thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; đảm bảo đấu thầu thuốc -vật tư y tế tiêu hao theo đúng quy trình, quy định; tiếp tục hoàn thành kế hoạch đấu thầu mua thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế 6 tháng cuối năm năm 2020 và năm 2021.
3. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực giám sát, kiểm tra, đánh giá thực hiện công tác y tế, thực hiện kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2020.
4. Công tác đầu tư và phát triển: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tiếp nhận các nguồn vốn cho công tác xây dựng cơ bản tại các đơn vị trực thuộc; 

Chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất và cán bộ để tiếp nhận và triển khai thực hiện “Chương trình đầu tư và phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn” vay vốn ODA và viện trợ không hoàn lại của ADB giai đoạn 2019 - 2025.
5. Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Tiêu chí QGYTX; đề ra các giải pháp cụ thể trong việc tổ chức thực hiện Tiêu chí QGYTX năm 2020 nhằm đạt chỉ tiêu đề ra. Phối hợp thực hiện tốt Tiêu chí 15 về Y tế trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang.
6. Tiếp tục hoàn thành việc thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy tại các đơn vị trực thuôc; tiếp tục chuẩn bị kế hoạch thực hiện xét chuyển viên chức cho cán bộ y tế xã, chuyển xếp nâng ngạch cho cán bộ y tế sau khi đã hoàn thành đào tạo.
Trên đây là kết quả thực hiện công tác Y tế quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020, Sở Y tế trân trọng báo cáo./.
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